 Nghề: Cắt gọt kim loại
 Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề + Cao đẳng nghề
 Bảng 2: Danh mục thiết bị dạy nghề môn học: Autocad (MH 08)
	STT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bàn đặt máy tiện BTO 14454
	Cái
	1

	2
	Bàn điều khiển cho máy tiện gồm: Đế + mặt bàn
	Bộ
	2

	3
	Bàn gá dao thay dao tự động
	Cái
	1

	4
	Mặt bàn điều khiển máy phay
	Cái
	6

	5
	Máy chiếu đa phương tiện + màn hình treo 84x84"VPL-CX70 Sony
	Bộ
	1

	6
	Máy lạnh treo tường 2 khối 2HP Carrier 42CSR018/38CSR018
	Bộ
	2

	7
	Máy vi tính để bàn VTB Core I3 + màn hình LCD 18.5" (VN)
	Bộ
	51

	8
	Ổn áp Lioa 30KVA 
	Cái
	1

	9
	Bộ âm thanh phòng học (ampli + micro + pin sạc)
	Bộ
	1

	10
	Bộ cle 8-32 (ĐL)
	Bộ
	1

	11
	Bộ lục giác số 10 (Nhật)
	Bộ
	1

	12
	Đầu khoan 13MTI16 (nằm trên máy)
	Cái
	2

	13
	Đồng hồ so
	Cái
	1

	14
	Kẹp dao phay (D.cụ kèm theo máy phay)BT 30-209
	Cái
	6

	15
	Màn hình 
	Cái
	1

	16
	Máy hút bụi Hiclean HC 30
	Cái
	1

	17
	Máy nén khí (ĐL)
	Cái
	1

	18
	Mỏ lếch 18"
	Cây
	1

	19
	Mỏ lếch 8"
	Cây
	1

	20
	Panme
	Cái
	2

	21
	Phần mềm thiết kế cho máy phay
	Bộ
	6

	22
	Phần mềm thiết kế cho máy tiện
	Bộ
	6

	23
	Tài liệu hướng dẫn cho máy phay
	Cuốn
	8

	24
	Tài liệu hướng dẫn cho máy tiện
	Cuốn
	7

	25
	Tài liệu hướng dẫn chung
	Cuốn
	6

	26
	Trục nối đầu khoan NT30 (gắn trên máy)
	Cái
	2


 Nghề: Cắt gọt kim loại

 Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề + Cao đẳng nghề

 Bảng 11: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Nguội cơ bản (MĐ 17)
	STT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy cưa sắt 8725
	Cái
	1

	2
	Máy khoan cần 2K-52-1
	Cái
	1

	3
	Máy khoan đứng 24125
	Cái
	2

	4
	Máy mài 2 đá đứng 3b633
	Cái
	1

	5
	Áo col 2 - 3
	Cái
	3

	6
	Bàn map 630 x 1000
	Cái
	1

	7
	Bàn map 250 x 250
	Cái
	27

	8
	Bàn nguội + êtô 
	Cái
	51

	9
	Bầu khoan + áo col
	Bộ
	3

	10
	Bầu khoan côn morse 4
	Cái
	2

	11
	Bộ cle  
	Bộ
	5

	12
	Bộ đục số Ф8
	Bộ
	3

	13
	Bộ lục giác 
	Bộ
	3

	14
	Cần cưa tay
	Cây
	10

	15
	Cle hàm 17-19 (ĐL)
	Cây
	2

	16
	Compa vạch dấu
	Cái
	16

	17
	Eke đo góc 90 độ (TQ)
	Cái
	20

	18
	Etô máy (VN)
	Cái
	5

	19
	Kềm bấm
	Cái
	2

	20
	Khóa cle 
	Cây
	14

	21
	Khóa mở dao lục giác
	Cái
	14

	22
	Khung cưa sắt
	Cái
	60

	23
	Máy khoan bàn 2M 112T
	Cái
	1

	24
	Mỏ lếch 
	Cây
	5

	25
	Panme đo lỗ Mitutoyo VP 5-30
	Cái
	1

	26
	Tay quay taro 
	Cây
	26

	27
	Thước cặp 0-150
	Cái
	52

	28
	Thước đo cao 300mm (TQ)
	Cây
	6

	29
	Thước đo sâu (TQ)
	Cây
	4

	30
	Thước Eke 3200
	Cái
	30

	31
	Thước kiểm phẳng
	Cái
	50

	32
	Thước lá 0-500mm (TQ)
	Cây
	20

	33
	Tuocnovit 6 ly
	Cây
	5

	34
	Tuvit đóng
	Cái
	1


 Nghề: Cắt gọt kim loại

 Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề + Cao đẳng nghề

 Bảng 21: Danh mục thiết bị dạy nghề mô đun: Phay, bào mặt phẳng bậc (MĐ 27)
	STT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bộ chạy bàn tự động trục X và Y (AL - 500)
 cho các dòng máy phay KM - 4V
	Bộ
	3

	2
	Bộ kẹp rút dao NT40 (Taiwan)
	Bộ
	10

	3
	Đầu dao phay mặt đầu NT40 col Ø 80 (Taiwan)
	Bộ
	10

	4
	Đầu phân độ BS2
	Cái
	2

	5
	Êtô máy phay (Taiwan)
	Cái
	10

	6
	Máy bào cơ khí công cụ (B365 )(Hameco/Việt Nam)
	Máy
	1

	7
	Máy khoan đứng 64125 N
	Cái
	1

	8
	Máy mài 2 đá đứng 3E633
	Cái
	1

	9
	Máy phay đứng 6P11
	Cái
	1

	10
	Máy phay ngang 6T82
	Cái
	3

	11
	Máy phay vạn năng (KM -4V) (ĐL)
	Máy
	10

	12
	Bàn Map
	Cái
	1

	13
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	3

	14
	Bầu khoan côn morse 4 (Taiwan)
	Cái
	1

	15
	Bộ cle 
	Bộ
	6

	16
	Bộ đế từ đồng hồ so (Nhật)
	Bộ
	1

	17
	Bộ đồng hồ so
	Bộ
	3

	18
	Bộ kẹp ống đàn hồi NT40 (đầu kẹp)
	Bộ
	2

	19
	Bộ kẹp phay NT40 (đầu kẹp)
	Bộ
	2

	20
	Bộ kẹp rút dao NT40 (đầu kẹp) (Taiwan)
	Cái
	1

	21
	Bộ lục giác 
	Bộ
	2

	22
	Bút thử điện
	Cái
	1

	23
	Calip kiểm tra lỗ
	Cái
	8

	24
	Cle hàm 
	Cây
	10

	25
	Đầu dao khoét chỉnh lệch tâm NT40
	Bộ
	1

	26
	Đầu dao khoét lỗ lệch tâm VBH- 107 NT40
	Cái
	1

	27
	Đầu kẹp NT40
	Cái
	1

	28
	Đầu phân độ BS-2 
	Bộ
	2

	29
	Đồng hồ so đo lỗ 50-150 (Nhật)
	Bộ
	2

	30
	Đồng hồ so nhỏ (có chân bẻ được )
	Cái
	5

	31
	Êtô 
	Cái
	10

	32
	Kềm điện
	Cây
	1

	33
	Mâm chia độ HV-10
	Cái
	2

	34
	Mâm quay phân độ 12"
	Cái
	1

	35
	Máy nén khí 1HP
	Cái
	2

	36
	Mỏ lếch 
	Cây
	6

	37
	Pamme 
	Cây
	29

	38
	Thước cặp 
	Cây
	42

	39
	Thước đo cao
	Cây
	9

	40
	Thước đo góc vạn năng (Nhật)
	Cây
	8

	41
	Thước đo module bánh răng
	Cái
	3

	42
	Thước đo sâu
	Cây
	10

	43
	Tuocnovit dẹp
	Cây
	5


